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Tóm tắt 

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet mang lại cả lợi ích lẫn thách thức cho Chính phủ Việt 

Nam, khi vừa phải bắt kịp sự chuyển dịch toàn cầu sang nền kinh tế số, vừa phải bảo đảm 

tính minh bạch và hiệu quả của nền kinh tế quốc dân, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của công dân trong quá trình chuyển đổi số. Nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn tổng 

quan về nền kinh tế số Việt Nam, xem xét tác động của nó đối với Luật Cạnh tranh, đồng thời 

xác định những vấn đề trọng tâm trong khuôn khổ pháp lý của Việt Nam. Trên cơ sở đó, 

nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật. Các đề 

xuất này được xây dựng dựa trên hệ thống pháp luật hiện hành, định hướng chính sách của 

Nhà nước, cũng như kinh nghiệm từ một số quốc gia được lựa chọn. Nghiên cứu này cho 

thấy những khoảng trống trong việc bảo đảm một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho DN 

trong kỷ nguyên số, đặc biệt khi sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng thương mại điện 

tử và những chiến lược tiếp thị ngày càng phức tạp, tinh vi khiến cho công tác thực thi pháp 

luật trở nên thách thức hơn bao giờ hết. 

Từ khoá: Kinh tế số, Việt Nam, Luật Cạnh tranh, cạnh tranh lành mạnh 

 

IMPROVING COMPETITION LAW IN VIETNAM IN THE DIGITAL 

ECONOMY ERA 

Abstract 

The growing widespread use of the Internet has brought about benefits and challenges for 

the Vietnamese government, as they must keep pace with the global shift towards a digital 

economy and ensure transparency and efficiency in the national economy and safeguard the 

lawful rights and interests of citizens during the digital transformation process at the same 

time. This study gives an overview of Vietnam's digital economy, examines its impact on 

Competition Law, and identifies key areas of concern in the Vietnam legal framework. Based 
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on this foundation, the research proposes some recommendations for further improvements. 

These suggestions are based on the existing legal system, the State’s policy directions, and 

the experiences of selected countries. Through this study, we can identify gaps in ensuring a 

fair competitive environment for businesses in the digital era - particularly as the rapid rise of 

e-commerce platforms and increasingly complex, sophisticated marketing strategies make 

law enforcement ever more challenging.  

Keywords: Digital economy, Viet Nam, Competition Law, fair competition 

1. Giới thiệu 

Luật Cạnh tranh hiện hành của Việt Nam được xây dựng trên các mô hình truyền thống 

kết hợp với các yếu tố thị trường hiện đại, tuy vậy Luật Cạnh tranh vẫn còn gặp nhiều hạn 

chế trong việc giải quyết các vấn đề đặc thù của nền kinh tế số. Các thách thức chính bao 

gồm: xác định thị trường liên quan trong không gian số toàn cầu, xử lý hành vi lạm dụng vị 

thế thống lĩnh của các nền tảng công nghệ lớn, kiểm soát tập trung kinh tế thông qua hoạt 

động sáp nhập và mua lại trong lĩnh vực công nghệ, cũng như quản lý cạnh tranh dựa trên dữ 

liệu (Hồ, 2021). Đáng chú ý, sự kết hợp giữa hiệu ứng mạng lưới mạnh và chi phí chuyển đổi 

cao của người dùng đã dẫn đến việc quyền lực thị trường tập trung vào một số nền tảng lớn. 

Những doanh nghiệp này nắm giữ vai trò chi phối trong việc kết nối người dùng và doanh 

nghiệp, từ đó có khả năng tác động đáng kể đến cấu trúc cạnh tranh và hoạt động của thị 

trường. 

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế toàn cầu, đặc biệt 

thông qua các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và RCEP, việc 

hoàn thiện pháp luật cạnh tranh theo tiêu chuẩn quốc tế trở thành yêu cầu cấp thiết. Điều này 

không chỉ nhằm bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước trước những rủi ro phát 

sinh từ sự tập trung quyền lực thị trường, mà còn góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh 

quốc gia, giúp Việt Nam thích ứng hiệu quả hơn với các xu hướng phát triển của nền kinh tế 

số toàn cầu.  

2. Tổng quan về nền kinh tế số và Luật Cạnh tranh  

2.1. Tổng quan về nền kinh tế số  

Năm 1995, Don Tapscott lần đầu đề cập “kinh tế số” trong The Digital Economy: 

Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, coi sự cố chip Pentium P5 năm 1994 

là bước ngoặt quan trọng cho nền kinh tế (Don Tapscott, 1995). Khi IoT bùng nổ, nhiều định 

nghĩa mới xuất hiện, trong đó R.Bukht và R.Heeks đã tổng hợp 21 định nghĩa và nhận thấy 

điểm chung là đều bao gồm khu vực Công nghệ thông tin & Truyền thông. Như vậy, dù chưa 

có khái niệm thống nhất, kinh tế số có thể được hiểu là nền kinh tế dựa trên công nghệ số, đặc 

biệt là IoT, gắn với các hoạt động kết nối trực tuyến giữa con người, doanh nghiệp, thiết bị, 

dữ liệu và quy trình. Quá trình này bắt nguồn từ số hóa – được Witten và David (2003) định 

nghĩa là “chuyển đổi các tài liệu truyền thống sang dạng điện tử để lưu trữ và xử lý bằng máy 

tính”. Khan và Aftab (2015, tr.139-141) cũng nhấn mạnh rằng nhờ số hóa, thông tin có thể dễ 

dàng cập nhật và nhiều người cùng truy cập cùng lúc. Đây chính là nền tảng cho chuyển đổi 

số (Digital transformation), tức việc áp dụng công nghệ đột phá để nâng cao năng suất và 

phúc lợi xã hội. 

2.1.1. Đặc trưng của nền kinh tế số 
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Đầu tiên là khả năng số hóa các tài nguyên và dữ liệu. Dữ liệu hiện vừa là “nguồn tài 

nguyên mới” mà còn là động lực cốt lõi thúc đẩy đổi mới và phát triển, tương tự như dầu mỏ 

trong thời kỳ công nghiệp hóa (OECD, 2017). Các DN như Amazon và Netflix đã khai thác 

sức mạnh của dữ liệu để phân tích hành vi tiêu dùng, dự đoán nhu cầu tiềm ẩn, tối ưu hóa trải 

nghiệm cá nhân hóa và duy trì lợi thế cạnh tranh toàn cầu. 

Ngoài ra, với tính kết nối và toàn cầu hóa, nền kinh tế số cũng vượt qua rào cản địa lý, 

cho phép hàng hóa, dịch vụ và thông tin lưu thông nhanh chóng trên toàn cầu thông qua 

Internet và công nghệ hiện đại. Các nền tảng thương mại điện tử như Amazon và Alibaba đã 

tạo ra bước đột phá, giúp SMEs mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng quốc tế mà không 

cần chi phí duy trì cửa hàng vật lý (M. Celestin, M. Vasuki & A. Dinesh Kumar, 2024). Điều 

này thúc đẩy thương mại xuyên biên giới và tăng tính cạnh tranh toàn cầu.  (VietnamPlus, 

2023) 

Bên cạnh đó, với đặc trưng đổi mới công nghệ liên tục, nền kinh tế số thúc đẩy sự phát 

triển mạnh mẽ của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, Internet vạn 

vật (IoT) và điện toán đám mây. AI hỗ trợ chẩn đoán y tế, phát hiện gian lận tài chính; 

blockchain tăng tính minh bạch và an toàn giao dịch (D. Tapscott & A,Tapscott, 2016); IoT 

kết nối thiết bị thông minh; và điện toán đám mây tối ưu hóa lưu trữ, xử lý dữ liệu.  

Cuối cùng, với tính linh hoạt của nền kinh tế số và nhờ Big Data, các DN có thể phân 

tích hành vi và sở thích của từng khách hàng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cá nhân hóa. 

Netflix là ví dụ tiêu biểu khi sử dụng AI và phân tích dữ liệu lớn để đề xuất nội dung phù hợp 

với từng người dùng, nâng cao trải nghiệm, giữ chân khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận từ 

dịch vụ đăng ký. 

2.1.2. Vai trò của nền kinh tế số 

Trước hết, nền kinh tế số giúp thương mại điện tử bứt phá nhờ ứng dụng công nghệ tự 

động hóa, trí tuệ nhân tạo và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Nhờ vậy, các nền tảng như Amazon 

hay Shopee vừa giảm chi phí, rút ngắn thời gian sản xuất, vừa duy trì kết nối với khách hàng 

ngay cả khi xảy ra những biến động lớn như đại dịch COVID-19 (OECD, 2017).  

Tiếp đó, nền kinh tế số còn khuyến khích ngày càng nhiều người sử dụng Internet, với tỷ 

lệ người dùng toàn cầu đã vượt 66% nhờ những dịch vụ số tiện lợi như ngân hàng trực tuyến, 

học và họp từ xa qua Zoom hay Skype, tạo điều kiện để các quốc gia, trong đó có Việt Nam, 

tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.  

Không chỉ vậy, nó còn thúc đẩy sự ra đời và phát triển của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ 

đa dạng – từ phần mềm, lưu trữ đám mây, nội dung số cho đến các ngành sáng tạo – minh 

chứng rõ nét qua Netflix trong lĩnh vực giải trí hay AWS trong cung cấp hạ tầng số cho DN.  

Cuối cùng, nền kinh tế số góp phần làm cho các hoạt động kinh tế minh bạch hơn và hạn 

chế tham nhũng, nhờ ứng dụng các công nghệ như blockchain, dữ liệu lớn và giao dịch trực 

tuyến. Từ hệ thống thanh toán không tiền mặt như PayPal hay M-Pesa, đến các nền tảng 

thương mại điện tử minh bạch như eBay, tất cả đều giúp tạo ra một môi trường kinh doanh 

công bằng, đáng tin cậy và bền vững (Transparency International, 2021). 

2.2. Sơ lược về Luật Cạnh tranh 

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 2018 gồm 10 chương và 118 điều, có hiệu lực từ ngày 

01/7/2019, được ban hành nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch và 
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hiệu quả trong nền kinh tế. Luật đặt mục tiêu ngăn chặn các hành vi gây tổn hại cạnh tranh và 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Một trong những vai trò quan trọng của luật là bảo vệ người tiêu dùng thông qua việc 

quy định và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh như độc quyền, gian lận thương 

mại, ép giá hoặc giảm chất lượng để thao túng thị trường (Bộ Công Thương, 2022). Luật 

cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, nâng cao năng suất và tạo điều kiện cho 

DNNVV tham gia thị trường, từ đó thúc đẩy sự đa dạng của nền kinh tế (CIEM, 2018). 

Ngoài ra, Luật Cạnh tranh 2018 ngăn ngừa các hành vi độc quyền và liên kết thao túng 

giá, hạn chế sản xuất gây thiệt hại cho người tiêu dùng và nền kinh tế (Ngọc, 2023). 

Cuối cùng, luật tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, yêu cầu doanh 

nghiệp công khai thông tin về giá, chất lượng và chiến lược tiếp thị, giúp người tiêu dùng đưa 

ra quyết định chính xác và hạn chế hành vi gian lận (Tráng, 2020). 

3. Tác động của nền kinh tế số đến Luật Cạnh tranh 

3.1. Những điểm đạt được 

Từ góc nhìn của cơ quan quản lý, Luật Cạnh tranh hiện hành đã mang lại nhiều phản hồi 

tích cực so với Luật Cạnh tranh 2004. Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg 03/06/2020 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 đã xác định mục tiêu cơ bản của chương trình là: Chuyển đổi số quốc gia nhằm 

mục tiêu là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh 

nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Theo đó, Luật Cạnh tranh 2018 đã 

hoàn thiện hơn các văn bản vi phạm, hướng dẫn việc thực thi pháp luật một cách có hiệu quả.  

Thứ nhất, để đáp ứng tốc độ phát triển chóng mặt của nền kinh tế số, sự xuất hiện của các 

mô hình kinh doanh mới và việc hội nhập sâu với bạn bè quốc tế, đối tượng và phạm vi áp 

dụng đã được điều chỉnh. Cụ thể, các quy định hướng dẫn sử dụng theo (i) Ngày 26 tháng 9 

năm 2019 được Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực cạnh tranh; (ii) Ngày 24 tháng 3 năm 2020 được Chính phủ ban hành 

Nghị định số 35/2020/NĐ-CP. Luật cạnh tranh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xóa 

bỏ rào cản gia nhập thị trường số, đặc biệt là các startup trong lĩnh vực công nghệ (OECD, 

2018). 

Thứ hai, nhằm hạn chế hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt khi các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử như Lazada, Shoppee, Tiki có thể sử 

dụng chiến lược giảm sâu hoặc chính sách ‘ưu tiên tìm kiếm’ để lạm dụng, thống lĩnh thị 

trường, cơ quan quản lý đã thắt chặt thông qua việc giám sát, xử lý nghiêm khắc những 

trường hợp cạnh tranh không lành mạnh. Cơ quan quản lý đã xử lý hơn 100 hồ sơ với số 

lượng tập trung doanh nghiệp là hơn 200 doanh nghiệp (doanh nghiệp nước ngoài chiếm 51%, 

doanh nghiệp Việt Nam chiếm 49%). Điều 24 Luật Cạnh tranh 2018 cũng bổ sung về nhóm 

doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, siết chặt công tác bảo vệ doanh nghiệp và hoàn 

thiện Điều 11 Luật Cạnh tranh 2004. Bên cạnh đó, Luật Cạnh tranh 2018 quy định 10 loại 

thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm và áp dụng chính sách khoan hồng nhằm miễn hoặc 

giảm phạt cho doanh nghiệp tự nguyện khai báo và hỗ trợ điều tra (Lê, 2023).  

Công tác giám sát được củng cố thêm với sự thành lập Ủy ban Cạnh tranh quốc gia. Đây 

được xem là một bước tiến mới trong việc thực thi và duy trì tính công bằng, minh bạch của 
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Luật Cạnh tranh tại Việt Nam. Trong năm 2024, Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia đã xem xét 24 

vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh bao gồm 10 vụ việc về hành vi hạn chế 

cạnh tranh, 11 vụ việc về hành vi không lành mạnh và 3 vụ việc về hành vi tập trung kinh tế 

(Tạp chí Công thương, 2025).   

3.2. Những điểm hạn chế 

Thứ nhất là việc thiếu tính toàn diện, tính phù hợp, tính thống nhất, tính pháp lý và tính 

hiệu quả của hệ thống pháp luật về nền kinh tế số (Lê, 2023). Chuyển đổi số bước vào giai 

đoạn chuyển giao mạnh mẽ, nhiều nội dung khác khác biệt với nội dung của nền kinh tế 

truyền thống nên hệ thống pháp luật cũng phải thay đổi. Tuy nhiên, việc thay đổi chưa được 

thực hiện thống nhất, gây ra sự thiếu cân bằng và tính toàn diện của hệ thống pháp luật.  

Thứ hai, mặc dù việc mở rộng phạm vi áp dụng, tạo ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp 

nước ngoài những điều này cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không chỉ phải đáp ứng 

quy định hành vi cạnh tranh lành mạnh - điều kiện quan trọng nhất trong luật cạnh tranh, mà 

còn phải kết hợp với các điều khoản khác, ví dụ như các nền tảng số nước ngoài phải có sự 

liên kết với địa phương sở tại.  

 Thứ ba, như đã đề cập đến mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng (Điều 6 Luật Cạnh tranh 

2018), các công cụ công nghệ ngày càng tinh vi và phức tạp và thiếu quy định xử phạt cụ thể 

khiến cho việc áp dụng Luật pháp trở nên kém hiệu quả. Chẳng hạn, nếu các doanh nghiệp 

tìm cách sử dụng thông tin khách hàng vào các mục đích cạnh tranh không lành mạnh thông 

qua nền tảng bán hàng, làm sao để xác định được hành vi vi phạm, xử lý thế nào và hậu quả 

gây ra sẽ được khắc phục như thế nào là điều mà hệ thống pháp luật hiện hành vẫn chưa có 

câu trả lời. Sự bổ trợ của luật về an ninh mạng (số 24/2018/QH14) cũng kém hiệu quả khi mà 

luật này lại chưa thực sự đi vào thực tiễn khi thiếu các chỉ dẫn chính thức.  

Luật quy định thời gian ra quyết định về việc hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế 

cạnh tranh là 60 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ, tuy nhiên thời hạn này còn chậm so với thực tế 

và có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, với đặc thù chuyên môn cao, 

việc xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực này có nhiều 

điểm tương đồng với hoạt động tố tụng tại Tòa án, đòi hỏi kiến thức pháp lý chuyên sâu cũng 

như kinh nghiệm thực tiễn.  

3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

3.3.1. Nguyên nhân khách quan 

Một trong những nguyên nhân khách quan lớn nhất là tốc độ chuyển đổi số quá nhanh 

khiến hệ thống pháp luật chưa kịp thích nghi. Bên cạnh đó, khung pháp lý hiện hành còn 

thiếu sự đồng bộ với nhiều lĩnh vực liên quan như đất đai, đầu tư, đổi mới sáng tạo hay quản 

lý công nghệ 4.0 (Tô Hoài Nam, 2023). Kinh tế số bao trùm nhiều mô hình kinh doanh mới 

như thương mại điện tử, kinh tế chia sẻ, fintech, dịch vụ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Các mô 

hình này thường xuyên thay đổi phương thức giao dịch, phụ thuộc lớn vào dữ liệu và công 

nghệ, đồng thời xây dựng mạng lưới người dùng rộng khắp. Chính sự đa dạng và phức tạp 

này làm cho việc xây dựng và áp dụng một hệ thống pháp lý thống nhất gặp nhiều trở ngại. 

Một nguyên nhân khách quan khác là tác động của toàn cầu hóa và các nền tảng xuyên 

biên giới. Các công ty công nghệ quốc tế với tiềm lực tài chính và công nghệ mạnh mẽ 

thường chiếm ưu thế trên thị trường, trong khi lại không bị ràng buộc chặt chẽ bởi quy định 
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trong nước. Điều này tạo ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh, khiến Luật Cạnh tranh Việt 

Nam gặp khó khi xử lý hành vi không công bằng của các doanh nghiệp nước ngoài. Hơn nữa, 

việc thiếu các hiệp định quốc tế chuyên biệt và hệ thống pháp lý toàn cầu thống nhất càng 

khiến tranh chấp xuyên biên giới trở nên phức tạp và khó giải quyết. 

Ngoài yếu tố doanh nghiệp, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng góp phần tạo ra 

thách thức khách quan. Người tiêu dùng ngày càng chuyển dịch từ giao dịch trực tiếp sang 

giao dịch trực tuyến, làm thay đổi cấu trúc thị trường và cách thức cạnh tranh. Trên phạm vi 

quốc tế, sự thiếu hụt chuẩn mực pháp lý chung về cạnh tranh trong nền kinh tế số cũng là 

nguyên nhân quan trọng. 

Tóm lại, nguyên nhân khách quan chủ yếu đến từ tốc độ phát triển quá nhanh của công 

nghệ số, sự đa dạng của mô hình kinh doanh mới, tác động từ toàn cầu hóa, sự thay đổi hành 

vi tiêu dùng, và khoảng trống trong khung pháp lý quốc tế. Đây là những yếu tố vượt ngoài 

tầm kiểm soát của một quốc gia đơn lẻ, khiến Luật Cạnh tranh 2018 dù đã cải tiến vẫn gặp 

nhiều hạn chế khi áp dụng vào thực tiễn kinh tế số. 

3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

Từ góc độ chủ quan, Việt Nam vẫn chưa thực sự chủ động trong việc thích nghi với sự 

biến đổi của nền kinh tế số. Nhiều vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa khách hàng và doanh 

nghiệp trên các nền tảng thương mại điện tử chưa có giải pháp pháp lý rõ ràng. Thực tế quốc 

tế cho thấy trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tỷ lệ áp dụng luật giao dịch điện tử khá 

cao, nhưng các luật liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, quyền riêng tư hay tội phạm mạng 

lại còn thấp, đặc biệt ở các nền kinh tế đang phát triển (UNCTAD, 2015). 

Hơn nữa, một bộ phận doanh nghiệp trong nước chưa thực sự quan tâm đến khía cạnh 

pháp lý. Khi gặp vướng mắc, họ thường dựa vào quan hệ cá nhân thay vì chủ động tìm hiểu 

luật, dẫn đến thiếu nhận thức về vai trò của quản trị pháp lý (Đỗ Hà, 2023). Hệ quả là khung 

pháp lý chưa hoàn thiện đã làm suy giảm lòng tin của khách hàng và người dùng nền tảng số. 

Việc thực thi Luật Cạnh tranh tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn do sự thiếu đồng bộ 

giữa các bộ luật, thể hiện rõ trong vụ Grab mua lại Uber năm 2018, khi cơ quan quản lý phải 

cân nhắc giữa bảo vệ cạnh tranh và khuyến khích đầu tư, dẫn đến hiệu quả áp dụng luật chưa 

cao. Bên cạnh đó, các công cụ phân tích thị trường số và tiêu chí xử lý hành vi như lạm dụng 

vị thế hay định giá hủy diệt vẫn chưa đầy đủ, gây hạn chế trong quá trình đánh giá và quản lý. 

Ngoài ra, nhận thức của doanh nghiệp về pháp luật cạnh tranh vẫn còn hạn chế do công 

tác tuyên truyền chưa được chú trọng. Việc nhiều doanh nghiệp chạy theo chiến lược giá rẻ, 

khuyến mãi mạnh trong môi trường số khiến họ xem nhẹ tuân thủ luật và chuẩn mực kinh 

doanh, đặt ra yêu cầu Nhà nước tăng cường phổ biến pháp luật và bảo đảm thực thi hiệu quả. 

4. Một số giải pháp 

4.1. Cơ sở đề xuất 

Nghị quyết Đại hội XIII xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó kinh tế 

số là một trong ba trụ cột. Để phát triển kinh tế số, Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc 

gia đến 2025, định hướng 2030 nhằm xây dựng nền kinh tế hiện đại dựa trên công nghệ số, 

dữ liệu và đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2022). Theo Quyết định 411/QĐ-

TTg (2022), đến 2030 kinh tế số phấn đấu chiếm 30% GDP, với công nghệ số và dữ liệu 

được phổ cập sâu rộng trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. 
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Về định hướng hoàn thiện Luật Cạnh tranh tại Việt Nam, nhiều văn bản pháp lý quan 

trọng đã được ban hành. Trong đó có nghị định 35/2020/NĐ-CP mở rộng phạm vi áp dụng 

ngoài lãnh thổ đối với hành vi ảnh hưởng đến thị trường trong nước, phản ánh nhận thức về 

ảnh hưởng xuyên biên giới của các tập đoàn công nghệ lớn (Chính phủ, 2020). Điều này khá 

tương đồng với DMA của EU nhằm kiểm soát các "gã khổng lồ công nghệ" (European 

Commission, 2022).  

Việt Nam đang siết chặt quản lý cạnh tranh trong không gian số. Nghị định 03/2023/NĐ-

CP thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để nâng cao năng lực giám sát, ngăn ngừa lạm 

dụng vị trí thống lĩnh của các nền tảng số gây cản trở DNNVV (Chính phủ, 2023); Nghị định 

55/2024/NĐ-CP tăng bảo vệ người tiêu dùng số, đặt ràng buộc với hành vi thao túng thuật 

toán, kiểm soát dữ liệu và áp đặt điều kiện bất lợi lên đối tác. Song song, đề án của Bộ Công 

Thương đề xuất sửa Luật Cạnh tranh để bao quát hành vi mới như định giá thuật toán, tự ưu 

tiên dịch vụ và thao túng dữ liệu nhằm loại bỏ đối thủ (Nguyễn, 2023). Các bước này hướng 

tới một thị trường số minh bạch, công bằng và bền vững. Qua đó chính phủ Việt Nam đã thể 

hiện quyết tâm và nỗ lực hành động mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển chuyển đổi nền 

kinh tế sang kinh tế số. 

Chuyển đổi số tuy mở ra cơ hội cho DNNVV tiếp cận thị trường rộng hơn với chi phí 

thấp, nhưng đồng thời tăng rủi ro hành vi phản cạnh tranh, ảnh hưởng DN truyền thống và ổn 

định kinh tế; vì vậy cần thúc đẩy phát triển số bền vững (theo Báo Chính phủ).  

Nhiều quốc gia đã sửa luật cạnh tranh để vừa kiểm soát hành vi phản cạnh tranh vừa xây 

dựng môi trường minh bạch, khuyến khích đổi mới. Tại Hoa Kỳ, FTC và DOJ đang siết chặt 

giám sát “big tech” (Wu, 2021). Ở EU, Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) và Đạo luật 

Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) áp đặt nghĩa vụ minh bạch thu thập/sử dụng dữ liệu, hạn chế tự 

ưu tiên và tạo sân chơi bình đẳng cho DN nhỏ (Crémer et al., 2019). Tại Nhật Bản, Luật 

Chống Độc quyền (Antimonopoly Act) được sửa đổi để ngăn việc ép buộc chia sẻ dữ liệu hay 

áp đặt điều khoản bất lợi cho đối tác. Nhìn chung, xu hướng là siết quản lý các nền tảng 

thống lĩnh bằng kết hợp thực thi sau vi phạm và nghĩa vụ tiền kiểm, nhằm bảo vệ cạnh tranh 

và thúc đẩy đổi mới. 

4.2. Giải pháp 

4.2.1. Giải pháp cho doanh nghiệp 

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển nhanh chóng và liên tục đặt ra những thách thức 

pháp lý mới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cần chủ động nâng cao năng lực tuân 

thủ và khả năng tiếp cận pháp luật. Thực trạng cho thấy phần lớn DNNVV tại Việt Nam vẫn 

chưa coi trọng pháp chế, ít tham gia các chương trình đào tạo pháp luật và thường phụ thuộc 

vào quan hệ cá nhân khi gặp vướng mắc (Tô Hoài Nam, 2023, trích trong Đỗ Hà, 2023). Điều 

này đòi hỏi một giải pháp mang tính hệ thống nhằm nâng cao nhận thức và khả năng tiếp cận 

thông tin pháp lý của doanh nghiệp. 

Việc tham gia các hiệp hội doanh nghiệp, đặc biệt là Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa 

Việt Nam (VINASME), cần được xem là một chiến lược quan trọng. Thông qua mạng lưới 

này, doanh nghiệp có thể nhanh chóng cập nhật quy định mới, tiếp cận hỗ trợ pháp lý và tăng 

cường đối thoại với cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, do số lượng hội viên hiện còn 

tương đối hạn chế so với tổng số DNNVV trên cả nước (Hội An, 2024), Nhà nước cần có 
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chính sách thúc đẩy và mở rộng phạm vi hoạt động của các hiệp hội nhằm tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp gia tăng khả năng tiếp cận thông tin pháp luật một cách chính xác và kịp thời. 

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số vào theo dõi và đánh giá tác động của pháp 

luật cần được chú trọng hơn. Các hệ thống tra cứu pháp luật hiện nay chủ yếu chỉ dừng lại ở 

chức năng cung cấp văn bản, chưa có khả năng phân tích rủi ro hay đưa ra cảnh báo về các 

thay đổi quan trọng. Vì vậy, doanh nghiệp cần hợp tác với các công ty công nghệ để phát 

triển các nền tảng LegalTech dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép tự động theo dõi sự thay 

đổi trong khung pháp lý, phân tích tác động theo từng ngành nghề, và cảnh báo rủi ro về cạnh 

tranh hoặc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu nguy cơ vi 

phạm pháp luật và nâng cao năng lực quản trị pháp lý. 

Ngoài ra, để giảm rào cản gia nhập thị trường số và nâng cao năng lực cạnh tranh trước 

các nền tảng lớn đang hưởng lợi từ hiệu ứng mạng lưới, Việt Nam cần mở rộng các cơ chế hỗ 

trợ tài chính cho DNNVV. Kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hay Trung Quốc 

cho thấy rằng các mô hình bảo lãnh tín dụng, quỹ đổi mới sáng tạo hoặc chính sách hỗ trợ lãi 

suất có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn rẻ hơn, từ đó đầu tư mạnh mẽ hơn vào công 

nghệ, dữ liệu và an ninh mạng. Việc áp dụng những mô hình này sẽ giúp doanh nghiệp Việt 

Nam nâng cao nội lực, chống chịu tốt hơn với sức ép cạnh tranh từ các nền tảng lớn, đồng 

thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nước. 

4.2.2. Đề xuất cho pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam 

Để ứng phó hiệu quả với những thách thức pháp lý do kinh tế số đặt ra và duy trì một 

môi trường cạnh tranh lành mạnh, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật cạnh 

tranh theo hướng bao quát hơn, phù hợp hơn với đặc thù của thị trường kỹ thuật số. Như đã 

chỉ ra trong phần thực trạng, những khoảng trống liên quan đến dữ liệu, thuật toán và hành vi 

tự ưu tiên của các nền tảng lớn đang trở thành vấn đề trọng tâm cần được xử lý (Stucke & 

Ezrachi, 2020; Nguyễn, 2023). 

Trước hết, việc bổ sung quy định về lạm dụng dữ liệu và thuật toán cần được xem là ưu 

tiên hàng đầu. Dữ liệu đã trở thành một nguồn lực chiến lược và là cơ sở tạo lập sức mạnh thị 

trường trong nền kinh tế số; do đó, cách thức thu thập, sử dụng và phân tích dữ liệu phải 

minh bạch và được kiểm soát chặt chẽ. Các báo cáo quốc tế cũng cảnh báo nguy cơ doanh 

nghiệp sử dụng dữ liệu người dùng để thao túng thị trường hoặc tự ưu tiên dịch vụ của mình 

thông qua thuật toán gợi ý và thuật toán xếp hạng (European Commission, 2019; Stucke & 

Ezrachi, 2020). Thực trạng nghiên cứu của Việt Nam cho thấy pháp luật hiện hành chưa có 

cơ chế rõ ràng để xử lý hành vi lạm dụng dữ liệu khách hàng, khiến người tiêu dùng và đối 

thủ dễ gặp bất lợi. Vì vậy, yêu cầu minh bạch thuật toán, trách nhiệm giải trình và cơ chế 

kiểm toán độc lập là những bước cần thiết để hạn chế các hình thức thao túng ngày càng tinh 

vi. 

Bên cạnh đó, việc xác định thị trường liên quan trong bối cảnh số hóa cũng cần được 

điều chỉnh để phản ánh đúng bản chất đa mặt của các nền tảng. Hiệu ứng mạng, chi phí 

chuyển đổi cao và sự phụ thuộc vào dữ liệu khiến các công cụ truyền thống không còn phù 

hợp (Ho, 2021; OECD, 2017). Do đó, bộ tiêu chí mới cần tính đến mức độ thay thế giữa các 

nền tảng, khả năng kiểm soát dữ liệu, mức độ khóa người dùng và vai trò của các thị trường 

bổ trợ. Cách tiếp cận này giúp tránh được tình trạng đánh giá sai quyền lực thị trường do sự 
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phức tạp của mô hình nền tảng, đồng thời giảm nguy cơ bỏ sót các hành vi phản cạnh tranh 

không dễ nhận diện. 

Thứ ba, việc tăng cường năng lực thực thi của cơ quan cạnh tranh là hết sức quan trọng. 

Báo cáo thực trạng đã nhấn mạnh rằng các công cụ phân tích hành vi cạnh tranh hiện nay vẫn 

còn hạn chế, đặc biệt khi đối mặt với các chiến lược định giá hủy diệt hoặc thông đồng được 

“tự động hóa” thông qua thuật toán (Bộ Công Thương, 2022). Vì vậy, cần đầu tư vào các 

công cụ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời thành lập một đơn vị chuyên trách 

trong Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để giám sát hành vi trên thị trường số theo thời gian thực. 

Nhân lực thực thi cũng cần được đào tạo sâu hơn về dữ liệu, công nghệ và mô hình nền tảng 

để đáp ứng yêu cầu mới. 

Ngoài ra, thời gian xử lý hồ sơ miễn trừ và tập trung kinh tế, hiện được ấn định là 60 

ngày, đã bộc lộ nhiều bất cập trong bối cảnh tốc độ biến đổi của thị trường số ngày càng 

nhanh. Việc rút ngắn thời hạn đánh giá, đẩy mạnh điện tử hóa quy trình thụ lý và áp dụng cơ 

chế thẩm định nhanh đối với các thương vụ ít rủi ro có thể giúp giảm thiểu độ trễ trong thực 

thi pháp luật và tạo sự linh hoạt hơn cho thị trường (Luật Cạnh tranh 2018; Nghị định 

35/2020/NĐ-CP). 

Một thách thức khác mà bản cũ cũng đã chỉ ra là sự thiếu đồng bộ giữa Luật Cạnh tranh 

và các luật liên quan. Trường hợp Grab mua lại Uber là ví dụ điển hình cho sự chồng chéo 

giữa các đạo luật về cạnh tranh, đầu tư, giao dịch điện tử và an ninh mạng, khiến cơ quan 

quản lý gặp nhiều khó khăn trong xử lý. Do đó, cần xây dựng một cơ chế phối hợp liên ngành 

chặt chẽ hơn, đồng thời ban hành hướng dẫn cụ thể cho việc thẩm định M&A trong lĩnh vực 

nền tảng số và giao dịch xuyên biên giới. 

Trước hiện tượng “người thắng chiếm trọn”, vốn đã được bản cũ nhấn mạnh dưới hình 

thức độc quyền tự nhiên, Việt Nam cần xây dựng cơ chế giám sát đặc biệt đối với các nền 

tảng gác cổng. Kinh nghiệm từ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu 

Âu cho thấy các nền tảng thống lĩnh phải tuân thủ nghĩa vụ minh bạch, không được tự ưu tiên 

dịch vụ của mình và phải chia sẻ dữ liệu nhất định cho đối tác để bảo đảm một sân chơi cạnh 

tranh công bằng (European Commission, 2022). Cách tiếp cận này phù hợp với yêu cầu thực 

tiễn của Việt Nam và có thể được điều chỉnh để phù hợp bối cảnh trong nước. 

Cuối cùng, do các hành vi phản cạnh tranh trên nền tảng số thường mang tính xuyên biên 

giới, Việt Nam cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thực thi cạnh tranh, từ chia sẻ dữ 

liệu điều tra đến phối hợp kiểm toán thuật toán. Song song với các biện pháp pháp lý, việc 

tăng cường tuyên truyền pháp luật cạnh tranh, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người 

tiêu dùng cũng giữ vai trò quan trọng trong xây dựng một thị trường số minh bạch và bền 

vững. 

Kết luận 

Kinh tế số tạo ra cả cơ hội và thách thức cho Việt Nam, đặc biệt trong việc bảo đảm môi 

trường cạnh tranh công bằng. Luật Cạnh tranh 2018 đã có tiến bộ nhưng vẫn còn khoảng 

trống trước các vấn đề mới như lạm dụng dữ liệu, thuật toán và độc quyền nền tảng. Do đó, 

việc hoàn thiện pháp luật, tăng cường giám sát và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ là cần thiết để xây 

dựng thị trường số minh bạch, thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 
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